HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH SỬ DỤNG PHẦN MỀM ZOOM,  
SHUB CLASSROOM  VÀ GOOGLE CLASSROOM
I. PHẦN MỀM ZOOM

A. Hướng dẫn giáo viên cài đặt và sử dụng phần mềm Zoom trên máy tính và trên điện thoại smartphone (dùng để dạy và học trực tuyến...)

1. Tải và Cài đặt phần mềm Zoom

* Đối với máy tính: Mở trình duyệt Cốccốc (hoặc Google, Firefox, Google Chorme….) gõ chữ: zoom.us/download. Sau đó chọn Download zoom client, chọn tiếp Download Version 4.6.8. Mở file vừa tải, chọn nút Run, chọn nút Yes.

* Đối với điện thoại hệ điều hành Android (Samsung, Oppo...): Tải và cài phần mềm Zoom cloud meeting trên CH Play.

* Đối với ĐT hệ điều hành ios (Iphone): Tải và cài phần mềm zoom cloud meeting trên Appstore.

2. Đăng nhập và sử dụng Zoom

Sau khi cài đặt xong phần mềm thực hiện:

- B1: Khởi động phần mềm Zoom

- B2: Chọn Join a Meeting để tham gia cuộc họp (do người khác tổ chức).

Hoặc 

- B3: Nhấn chọn Sin In để đăng ký tài khoản.
Nhấn Sign In with Google (sử dụng gmail có sẵn)

Đăng nhập gmail (chọn tài khoản và nhập mật khẩu – hoặc chọn tài khoản, không cần mật khẩu nếu đã đăng nhập sẵn).

Nhấn Creat Acoount.

Nhấn Launch Zoom.
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B4: Cố định ID: Nhấn mũi tên ở New Meeting, đánh dấu tích trước Ues My Personal Meetin ID (PMI) để cố định ID, ghi lại ID của mình nếu muốn.
B5: Một số cài đặt thêm:
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Nhấn Video, bỏ đánh dấu mục Mirror my video để lúc quay không bị ngược:

[image: image3.png]Settings

General

Virtual Background

Recording

Profile

Statistics

Keyboard Shortcuts

Accessibility

Camera: HP Webcam-101
16:9 (Widescreen) () Original Ratio
My Video: () Enable HD
() Mirror my video
() Touch up my appearance

O Rotate 90°

| Advanced





- Nhấn Virtual Background: chọn nền sau của giáo viên thay cho hình trong nhà, lớp học.
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- Đóng cửa sổ.

B6: Nhấn Schedule ở giao diện chính: để cài đặt thời gian, chọn chế dộ tự động lưu video
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+ Start: chọn thời gian sẽ bắt đầu dạy,.

+ Duration: Thời lượng cho bài dạy (số giờ, số phút).

+ Time Zone: Chọn Vietnam.

+ Meetting ID: Nhấn Personal Meeting ID…. Để  sử dụng ID cố định.

+ Mục Require meeting password: không đánh dấu là không có mật khẩu cho lớp học.

+ Mục video nên chọn On.

+ Nhấn vào dòng Advanced Options (bên dưới cùng để hiển thị thêm): đánh dấu tích vào Automatically record meeting on the local computer để máy tự động quay lại tiết học.
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Nhấn chọn Schedule.

B7. Nhấn Join nếu muốn tham gia cuộc họp, buổi dạy do người khác tạo.
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B8. Nhấn New Meeting để bắt đầu buổi dạy.

- Mute: bật, tắt mic.

- Start video: bật, tắt camera.
- Bấm invite để mời các thành viên tham gia (sau khi gửi mã)

- Bấm Share screen => Screen hoặc chọn bài có sẵn trên màn hình để chia sẻ màn hình, bài giảng trên máy tính (hs có thể nhìn thấy file powerpoint chiếu trên máy tính, tất cả những gì hiện trên máy tính của GV). 
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Không muốn chia sẻ nữa nhấn Stop Share.
- Manage participants :quản lý người tham gia

- Record: ghi lại nội dung cuộc họp/ buổi học (đối với host).

- Chats: tương tác bằng chữ viết

- More: cài đặt các chức năng khác (không cho hs vẽ, …)

B9. Kết thúc buổi dạy: Nhấn  End Meeting => End Meeting All.

B10. Đăng xuất khỏi tài khoản của mình: Nhấn vào biểu tượng tài khoản của mình ở góc trên bên phải (dưới nút X) => chọn Sign Out.
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B. Hướng dẫn học sinh cài đặt và sử dụng phần mềm Zoom trên máy tính và trên điện thoại smartphone (dùng để dạy và học trực tuyến...)

1. Tải và Cài đặt phần mềm Zoom

* Đối với máy tính: Mở trình duyệt Cốccốc (hoặc Google, Firefox, Google Chorme….) gõ chữ: zoom.us/download. Sau đó chọn Download zoom client, chọn tiếp Download Version 4.6.8. Mở file vừa tải, chọn nút Run, chọn nút Yes.

* Đối với điện thoại hệ điều hành Android (Samsung, Oppo...): Tải và cài phần mềm Zoom cloud meeting trên CH Play.

* Đối với ĐT hệ điều hành ios (Iphone): Tải và cài phần mềm zoom cloud meeting trên Appstore.

2. Đăng nhập và sử dụng Zoom

Sau khi cài đặt xong phần mềm học sinh thực hiện:

- B1: Khởi động phần mềm Zoom

- B2: Chọn Join a Meeting

- B3: Nhập mã ID: (mã ID mà hs được giáo viên từng môn cung cấp)

- B4: Nhập tên và lớp của học sinh (đúng trên sổ điểm)

- B5: Chọn Join Meeting

- B6: Chọn Join with video

- B7: Chọn Call via device Audio

- B8: Chọn Share nếu chia sẻ các bài tập dưới dạng ảnh, dạng văn bản.... Chọn nút Stop Share để dừng chia sẻ.

- B9: Chọn nút Chat nếu cần gửi tin nhắn cho giáo viên hoặc trả lời kết quả các bài tập.

- B10: Chọn Leave meeting để kết thúc buổi học

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SHUB CLASSROOM
A. Hướng dẫn Giáo viên cài đặt và sử dụng phần mềm Shub classroom trên máy tính và trên điện thoại smartphone (tạo bài tập và làm các đề kiểm tra (trắc nghiệm)):
1. Tạo tài khoản

- Đối với máy tính: Mở trình duyệt Cốccốc (hoặc Google, Firefox, Google Chorme….) gõ chữ: Shub.edu.vn.

- Đối với điện thoại hệ điều hành Android (Sam sung, Oppo...): Tải và cài phần mềm Shub Classroom trên CH Play.

- Đối với điện thoại hệ điều hành iOS (Iphone): Tải và cài phần mềm Shub classroom trên Appstore. Sau đó thực hiện các thao tác:

Chọn: Đăng ký => Chọn: Tôi là giáo viên
Điền đầy đủ các thông tin:
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- Chọn nút Đăng ký

2. Tạo lớp học

B1. Mở trình duyệt Cốccốc (hoặc Google, Firefox, Google Chorme….) gõ chữ: Shub.edu.vn.

B2. Nhấn Đăng nhập => nhập email và mật khẩu.

Khối 6: thcshaiphuongndvn6@gmail.com
Khối 7: thcshaiphuongndvn7@gmail.com
Khối 8: thcshaiphuongndvn8@gmail.com
Khối 9: thcshaiphuongndvn9@gmail.com
(Mật khẩu: như đã biết)

      Bước 2: Tạo lớp học: Nhấn tạo lớp học, nhập tên lớp học. Mã bảo vệ: Không nhập. Nhấn nút Tạo lớp. (Ghi nhớ mã lớp để cung cấp cho học sinh).
3. Tạo bài tập

1. Vào lớp cần tạo bài tập.

2. Vào bài tập (Khung bên trái) – Tạo thư mục (Chương I…)
3. Vào bài tập – Tạo bài tập – Tải lên từ máy

4. Nhập thông tin

· Tên bài tập: Bài tập thực hành Unit 7
· Thời gian: 

· Ngày bắt đầu: Là ngày đưa tài liệu lên

· Ngày hết hạn: Tùy chọn

· Cho phép học sinh: chỉ xem điểm hoặc xem bài làm và đúng sai hoặc xem bài làm và đáp án.
· Chọn Trắc nghiệm – Số câu:
· Nhập đáp án (Bấm đáp án (A,B,C…) và phím mỗi tên ngang, nhấn Hoàn tất.
Lưu ý: Tạo bài tập từ thư viện 

· Tạo bài tập  - Tải bài tập từ thư viện

4. Kiểm tra bài làm của học sinh

· Thành viên: 

+ Học sinh đăng ký tên thật như trong sổ điểm

+ Thời gian làm bài phải chiếm 2/3 tổng thời gian

+ Nếu học sinh điểm 0 , thời gian làm bài ngắn thì GV xóa cho học sinh làm lại.

· Xuất bảng điểm ra Excel (bấm phím mũi tên)

· Xóa bỏ tên học sinh mạo danh, không đúng.

· Nên mở đáp án sau khi học sinh làm bài.
· Mở thêm hạn làm bài nếu học sinh chưa làm xong vì lý do chính đáng.
B. Hướng dẫn học sinh cài đặt và sử dụng phần mềm Shub classroom trên máy tính và trên điện thoại smartphone (tạo bài tập và làm các đề kiểm tra (trắc nghiệm)):

1. Tạo tài khoản

- Đối với máy tính: Mở trình duyệt Cốccốc (hoặc Google, Firefox, Google Chorme….) gõ chữ: Shub Classroom.

- Đối với điện thoại hệ điều hành Android (Sam sung, Oppo...): Tải và cài phần mềm Shub Classroom trên CH Play.

- Đối với điện thoại hệ điều hành iOS (Iphone): Tải và cài phần mềm Shub classroom trên Appstore. Sau đó thực hiện các thao tác:

Chọn: Đăng ký => Chọn: Tôi là học sinh

Học sinh điền đầy đủ các thông tin (Đúng theo sổ điểm)

- Họ và tên: Nguyễn Thị Trang

- Trường: Trường …..

- Số điện thoại: (điền sđt của học sinh hoặc phụ huynh) 

 - Mật khẩu: nhập mật khẩu – ví dụ: haihau12345

- Xác nhận mật khẩu: nhập lại mật khẩu – ví dụ: haihau12345

- Chọn nút Đăng ký

2. Tham gia lớp học

Sau khi đăng ký thành công, học sinh Đăng nhập bằng thông tin đã đăng ký

- B1: Nhấn chọn mục Lớp học

- B2: Nhấn chọn: Tìm lớp học

- B3: Nhập mã lớp: mà giáo viên từng môn đã cung cấp. Ví dụ: Môn Anh 9 có mã: NKNMD thì nhập mã: NKNMD.

- B4: Nhấn chọn Tìm lớp

- B5: Nhấn chọn Tham gia

(Chú ý: 1 học sinh có thể tìm nhiều lớp học mà gv từng môn đã cung cấp mã).

3. Làm bài tập

Sau khi đã tham gia lớp học, trên màn hình Shub Classroom, học sinh thực hiện:

- B1: Chọn tên môn học.

- B2: Chọn mục Bài tập.

- B3: Chọn tên bài tập để làm, sau đó chọn Làm bài.

- B4: Nhấn chọn đáp án tương ứng với các câu hỏi. Ví dụ: Câu 1 chọn đáp án a...

- B5: Chọn Nộp bài khi đã hoàn thành xong quá trình làm bài tập.

Sau khi nộp bài, học sinh có thể xem điểm của mình, xem số câu làm đúng, số câu làm sai.

III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GOOGLE CLASSROOM

A. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN

Bước 1: Đăng ký

Vào https://classroom.google.com
Đăng nhập bằng địa chỉ Gmail đã tạo

Khối 6: thcshaiphuongndvn6@gmail.com

Khối 7: thcshaiphuongndvn7@gmail.com
Khối 8: thcshaiphuongndvn8@gmail.com
Khối 9: thcshaiphuongndvn9@gmail.com
Bước 2: Tạo lớp học

· Bấm vào dấu + góc trái

· Tạo lớp học – nhập tên lớp (9A)

· Phần: Tiếng Anh
· Chủ đề dạy: 

· Phòng: 

· Bấm TẠO

· Mã lớp chỉ gửi cho học sinh của lớp

  Bước 3: Tạo bài tập

1. Luồng:  Chia sẻ thông tin, giao nhiệm vụ chung.
Dành cho: chọn lớp/ Tất cả sinh viên – chọn

Thêm: Google drive/ Tệp/ youtube….- Đăng

Tệp – Chọn từ thiết bị 

Youtube: đánh tên Video – Chọn Video – Bấm Chèn

2. Bài tập trên lớp

Bài tập: tải lên từ máy

Bài tập kiểm tra: 

Tiêu đề: Bài tập thực hành unit 7

Hướng dẫn: Đọc và làm bài

Thêm: Tải lên từ máy tính

Tùy chọn: Điểm – Thời gian (Đến hạn) – Lớp cần giao – Tiêu chí chấm điểm

B. ĐỐI VỚI HỌC SINH

Bước 1: Đăng ký

Vào https://classroom.google.com
Đăng nhập bằng địa chỉ Gmail đã tạo

Bước 2: Tham gia lớp học (Bấm dấu +)

Nhập mã lớp: Ví dụ: nlw647J

Bấm bài tập trên lớp: Chọn bài tập cần làm

Bấm xem bài tập

Tạo hoặc tải lên – Chọn tệp – Tải lên – Nộp

Bấm Google tài liệu – Trang – Nộp

Sử dụng điện thoại: 

Vào https://classroom.google.com
Đăng nhập bằng địa chỉ Gmail đã tạo

Bước 2: Tham gia lớp học (Bấm dấu +)

Nhập mã lớp: Ví dụ: nlw647J

Bấm bài tập trên lớp: Chọn bài tập cần làm

Bấm xem bài tập

Tạo hoặc tải lên – Chụp ảnh – Tải lên – Nộp

Bước 3: Chấm điểm cho học sinh

· Bấm vào bài tập

· Mở bằng google tài liệu

· Nhận xét  - sau đó bấm trở về (In/tải về) – (Bấm vào ô vuông)

· Cho điểm 

· Trả bài.
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